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1 Bàn ủi bình nước treo ES-94A             1,045,000 Cái

2 Bàn ủi bình nước treo EZ-300             1,386,000 Cái

3 Bàn ủi bình nước treo ES-85AF             1,386,000 Cái

4 Bàn ủi bình nước treo Type 4                825,000 Cái

5 Bàn ủi bình nước treo Type 4 không ốc                825,000 Cái

6 Bàn ủi bình nước treo Type 5                825,000 Cái

7 Bàn ủi bình nước treo CT-300                825,000 Cái

8 Bàn ủi toàn hơi CH-710 Cái
giá gốc 2.048.000

hàng thanh lý

9 Bàn ủi nhiệt điện CH-712 Cái
giá gốc 2.925.000

hàng thanh lý

10 Bàn ủi toàn hơi BS-8SC             1,562,000 Cái

11 Bàn ủi toàn hơi BSP-300                869,000 Cái

12 Bàn ủi toàn hơi BSP-200                869,000 Cái

13 Bàn ủi toàn hơi BSP-600                583,000 Cái

14
Bàn ủi toàn hơi BSP-600 + vỏ bọc dây hơi 

hoặc đế lót
               638,000 Cái

15
Bàn ủi toàn hơi BSP-600 + vỏ bọc dây hơi + 

đế lót
               693,000 Cái

16
Bàn ủi toàn hơi BSP-600 + vỏ bọc dây hơi + 

đế lót + 2 sợi dây hơi
               924,000 Cái

17 Bàn ủi nhiệt hơi-cần gạt ES-3200N             2,717,000 Cái

18 Bàn ủi nhiệt hơi-bấm tay cầm ES-3300M             2,717,000 Cái

19 Bàn ủi nhiệt hơi-bấm tay cầm ES-1300M             2,145,000 Cái

20
Bàn ủi nhiệt hơi cần nhấn + dây hơi 1 chiều 
ES-3300P

            3,069,000 Cái

21
Bàn ủi nhiệt hơi cần nhấn neu lấy dây hơi 2 

chiều ES-3300P
            3,641,000 Cái

22 Bàn ủi nhiệt hơi SE-2000/SE-2000N             2,145,000 Cái

23 Van từ SR-5 sử dụng cùng bàn ủi SE-2000N             1,452,000 Cái

BẢNG GIÁ BÀN ỦI VÀ MÁY MÓC
(Áp dụng từ ngày 01-05-2017)

BÀN ỦI

CTY TNHH DV - TM VÀ SẢN XUẤT LẠC HƯNG 
Tel: 08.3811.0807 - 3811.0466        Hot line: 0902.842.980                 

E-mail: lachungkhl@vnn.vn / lachung386@gmail.com 

Skype: lachung386vn    Web: www.lachungvn.com 

 



STT TÊ N HÀ NG
ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

24 Bàn ủi hơi nước đứng SR-5000             3,465,000 Cái

25 Bàn ủi hơi nước đứng SR-8000             3,586,000 Cái

26 Mặt nạ bàn ủi ES-94 thường loại 1                  40,700 Cái

27 Mặt nạ bàn ủi ES-94 thường loại 2                  30,800 Cái

28 Mặt nạ bàn ủi ES-94 Baludan ( tốt)                  58,300 Cái

29 Mặt nạ bàn ủi ES-94 made in USA                  68,200 Cái

30
Mặt nạ chống bóng vải chính hãng Silver 

star
                 93,500 Cái

31 Van tiết kiệm hơi (trap)                138,600 Cái

32 Đieu khiển nhiệt độ ES-94A                  82,500 Cái

33 Núm vặn ES-94A                  49,500 Cái

34 Bộ điêu khiển nhiệt độ ES-94A                115,500 Bộ

35 Tay cầm ES-94                176,000 Cái

36 Nút vặn nhiệt độ                  59,400 Cái

37 Nút nhấn nước                  41,800 Cái

38 Van điện từ                  82,500 Cái

39 Tay cầm BSP-600                104,500 Cái

40 Van hơi BSP-600                  71,500 Cái

41 Van xả (thoát) hơi BSP-600                  93,500 Cái

42 Cần nhấn BSP-600                  44,000 Cái

43 Nẹp buộc BSP-600                  44,000 Cái

44 Cover- nắp nhựa cách nhiệt BSP-600                  71,500 Cái

45 Vỏ bọc dây hơi BSP-600                  71,500 Cái

46 Dây điện TQ                  64,900 Cái

47
Dây hơi 2.5m ( 04 lớp bọc chính hãng Silver 

star)
               104,500 Sợi

48
Dây hơi 3.0m ( 04 lớp bọc chính hãng Silver 

star)
               115,500 Sợi

49
Dây hơi 3.5m ( 04 lớp bọc chính hãng Silver 

star)
               138,600 Sợi

50

Máy cắt cầm tay YJ-100

Size dao: 100mm

Độ dày cắt: 27mm

            1,485,000 Cái

51

Máy cắt cầm tay YJ-110

Size dao: 110mm

Độ dày cắt: 32mm

            1,540,000 Cái

PHỤ TÙNG LINH KIỆN BÀN ỦI

MÁY CẮT VẢI CÁC LOẠI
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52

Máy cắt cầm tay YJ-125

Size dao: 125mm

Độ dày cắt: 45mm

            1,760,000

53

Máy cắt cầm tay YJ-50

Size dao: 50mm

Độ dày cắt: 10mm

            1,100,000 Cái

54

Máy cắt cầm tay SC-500

Size dao: 50mm

Độ dày cắt: 10mm

            1,936,000 Cái

55

Máy cắt cầm tay YJ-65

Size dao: 65mm

Độ dày cắt: 15mm

            1,155,000 Cái

56
Máy cắt đầu bàn MTD-559

Thanh ray dài 2.8m
            3,410,000 Cái

57
Máy cắt đầu bàn MTD-559

Thanh ray dài 3.8m
            4,345,000 Cái

58 Dao máy cắt cầm tay mini 65/50                  82,500 Cái

59 Dao máy cắt cầm tay mini SC-500                  50,050 Cái

60 Nồi hơi bàn ủi nhiệt hơi mini SR-5800           11,000,000 Cái

61 Nồi hơi bàn ủi nhiệt hơi mini SR-5800SL           12,100,000 Cái

62 Nồi hơi bàn ủi nhiệt hơi mini SR-5900           12,100,000 Cái

63 Nồi hơi bàn ủi nhiệt hơi mini SR-6000           12,650,000 Cái

64
Bàn hút - không tay gối MTD-1250DA

Size: 800x1250mm/Motor:550W
            5,720,000 Cái

65
Bàn hút - có tay gối MTD-1250DB

Size: 800x1250mm/Motor:550W
            5,720,000 Cái

66
Bàn hút - không tay gối MTD-1500DA

Size: 800x1500mm/Motor:800W
            5,775,000 Cái

67
Bàn hút - có tay gối MTD-1500DB

Size: 800x1500mm/Motor:800W
            5,775,000 Cái

68 Máy sấy công nghiệp Talon                374,000  cái

69 Máy sấy công nghiệp Osika                440,000  cái

70 Máy sấy chỉ cầm tay                427,900  cái

71 Máy sấy chỉ bắt bàn             1,328,800  cái

MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP

MÁY SẤY CHỈ

NỒI HƠI BÀN ỦI NHIỆT HƠI MINI

BÀ N HÚ T
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